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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý ........năm.......
Tại ngày ... tháng ... năm ....
Đơn vị tính:.................
	CHỈ TIÊU
	Mã số
	Thuyết minh
	Số cuối quý
	Số đầu năm

	A
	B
	C
	4
	5

	A – TÀI SẢN
	100
	 
	 
	 

	1. Tiền gửi Kho bạc, ngân hàng
	110
	 
	 
	 

	2. Tiền gửi có kỳ hạn
	120
	 
	 
	 

	3. Đầu tư trái phiếu Chính phủ
	130
	 
	 
	 

	4. Các khoản phải thu
	140
	 
	 
	 

	5. Tạm ứng
	150
	 
	 
	 

	6. Các khoản ủy thác và cho vay, ứng vốn
	160
	 
	 
	 

	Tổng cộng tài sản (170 = 110+120+130+140+150+160)
	170
	 
	 
	 

	B – NỢ PHẢI TRẢ
	200
	 
	 
	 

	1. Các khoản phải trả
	210
	 
	 
	 

	C - CÁC KHOẢN CHÊNH LỆCH VÀ QUỸ
	300
	 
	 
	 

	1. Chênh lệch tỷ giá
	310
	 
	 
	 

	2. Chênh lệch phát sinh do cơ cấu nợ
	320
	 
	 
	 

	3. Quỹ Tích lũy trả nợ
	330
	 
	 
	 

	Tổng cộng nguồn vốn (340 = 200 + 300)
	340
	 
	 
	 


 
	 
	 
	Ngày .... tháng .... năm...

	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Mẫu B01-Q)
1. Mục đích
Bảng Cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản của Quỹ Tích lũy trả nợ tại một thời điểm nhất định. Căn cứ vào bảng Cân đối kế toán có thể đánh giá được cơ bản tình hình tài chính của Quỹ.
Bảng Cân đối kế toán được lập vào cuối quý, năm.
Số liệu trên Bảng Cân đối kế toán còn là căn cứ để kiểm tra việc ghi chép trên sổ Cái, đồng thời đối chiếu và kiểm soát số liệu ghi trên các Báo cáo tài chính khác.
2. Kết cấu của Bảng Cân đối kế toán
Bảng Cân đối kế toán được chia ra các cột:
- Chỉ tiêu;
- Mã số;
- Thuyết minh;
- Số cuối quý;
- Số đầu năm.
3. Cơ sở để lập Bảng Cân đối kế toán
- Nguồn số liệu để lập Bảng Cân đối kế toán là số liệu dòng khoá sổ trên Sổ Cái và các sổ kế toán chi tiết tài khoản;
- Bảng Cân đối kế toán kỳ trước.
Trước khi lập Bảng Cân đối kế toán phải hoàn thành việc ghi sổ và khoá sổ kế toán chi tiết và tổng hợp, kiểm tra, đối chiếu giữa các số liệu có liên quan.
4. Nội dung và phương pháp lập Bảng Cân đối kế toán
4.1. Chỉ tiêu cột:
- Cột chỉ tiêu và cột mã số (cột A, cột B): Phản ánh tên và mã số chỉ tiêu.
- Cột thuyết minh (cột C): Dùng để đánh mã số chỉ tiêu thuyết minh có liên quan trong Thuyết minh báo cáo tài chính, mục đích để người đọc có thể nhanh chóng dẫn chiếu tới nội dung thuyết minh chi tiết của các chỉ tiêu này.
- Cột số liệu: Số liệu ghi vào Bảng cân đối kế toán chia làm 2 cột:
+ Cột số cuối quý: Phản ánh số dư tại thời điểm cuối quý lập báo cáo sau khi đã khóa sổ kế toán.
+ Cột số đầu năm: Phản ánh số dư tại thời điểm 01/01 năm lập báo cáo sau khi đã khóa sổ kế toán.
4.2. Phương pháp lập các chỉ tiêu báo cáo:
4.2.1. Tài sản (Mã số 100): Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh giá trị tổng tài sản hiện có của Quỹ tại thời điểm báo cáo.
Mã số 170 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150 + Mã số 160.
(1)Tiền gửi Kho bạc, ngân hàng (Mã số 110):
Chỉ tiêu này phản ánh số tiền gửi không kỳ hạn tại Kho bạc, ngân hàng của Quỹ tại thời điểm báo cáo. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ của tài khoản 112- Tiền gửi Kho bạc, ngân hàng.
(2) Tiền gửi có kỳ hạn (Mã số 120):
Chỉ tiêu này phản ánh số tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng của Quỹ Tích lũy trả nợ. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ của tài khoản 114- Tiền gửi có kỳ hạn.
(3) Đầu tư trái phiếu Chính phủ (Mã số 130):
Chỉ tiêu này phản ánh khoản đầu tư mua trái phiếu Chính phủ của Quỹ Tích lũy trả nợ tại thời điểm báo cáo. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ của tài khoản 128- Đầu tư trái phiếu chính phủ.
(4) Các khoản phải thu (Mã số 140):
Chỉ tiêu này phản ánh tình hình các khoản phải thu của Quỹ Tích lũy trả nợ tại thời điểm báo cáo, bao gồm phải thu về lãi và lãi phạt tiền cho vay, phải thu lãi tiền gửi, phải thu phí bảo lãnh, phí cam kết, phí quản lý theo hiệp định, các khoản phải thu NSNN từ việc Quỹ thực hiện nghiệp vụ cơ cấu lại nợ. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng dư Nợ tài khoản 131- Phải thu.
(5) Tạm ứng (Mã số 150):
Chỉ tiêu này phản ánh tình hình các khoản tạm ứng của Quỹ Tích lũy trả nợ tại thời điểm báo cáo, báo gồm tạm ứng về nghiệp vụ Quỹ và tạm ứng về hoạt động Quỹ. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng dư Nợ tài khoản 141- Tạm ứng.
(6) Các khoản ủy thác và cho vay, ứng vốn (Mã số 160):
Chỉ tiêu này phản ánh tình hình các khoản ủy thác và cho vay, ứng vốn của Quỹ Tích lũy trả nợ tại thời điểm báo cáo. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng dư Nợ tài khoản 221- Ủy thác quản lý vốn và tài khoản 231- Cho vay và ứng vốn.
4.2.2. Nguồn vốn (Mã số 340= Mã số 200 + Mã số 300)
a) Nợ phải trả (Mã số 200):
Phản ánh tổng hợp tình hình thanh toán các khoản nợ phải trả của Quỹ Tích lũy trả nợ tại thời điểm báo cáo.
Mã số 200 = Mã số 210
(1) Các khoản phải trả (Mã số 210):
Chỉ tiêu này phản ánh tình hình thanh toán các khoản nợ phải trả của Quỹ. Tài khoản này còn phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản nợ phải trả của Quỹ cho ngân sách trong trường hợp phải trả thay các dự án vay có bảo lãnh Chính phủ, Bộ Tài chính chuyển trả trực tiếp cho chủ nợ từ Qũy nhưng Quỹ không đủ nguồn phải tạm ứng từ NSNN hoặc các nguồn khác theo quy định của pháp luật tại thời điểm báo cáo. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng dư Có tài khoản 331- Phải trả.
b) Các khoản chênh lệch và quỹ (Mã số 300)
Phản ánh số chênh lệch tỷ giá hối đoái, chênh lệch phát sinh do cơ cấu lại nợ và số hiện có của Quỹ Tích lũy trả nợ tại thời điểm báo cáo.
Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 320 + Mã số 330.
(1) Chênh lệch tỷ giá (Mã số 310):
Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng dư Có tài khoản 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái.
(2) Chênh lệch phát sinh do cơ cấu nợ (Mã số 320):
Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch phát sinh do cơ cấu lại nợ của Quỹ tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng dư Có tài khoản 414- Chênh lệch phát sinh do cơ cấu nợ.
(3) Quỹ Tích lũy trả nợ (Mã số 330);
Chỉ tiêu này phản ánh số hiện có của Quỹ Tích lũy trả nợ tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng dư Có tài khoản 451- Quỹ Tích lũy trả nợ.
Chỉ tiêu “Tổng cộng tài sản” = Chỉ tiêu “Tổng cộng nguồn vốn”
Mã số 170 = Mã số 340
